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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 10877/2021/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NIKENKO
Địa chỉ: Lầu 5, Phòng 5.2 Tòa nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0943280971                                   Fax: 
Email: nana050373241@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: MAMORI Glycine + L-theanine;; do:  
Đóng gói bởi: Powerful Health Foods Company Limited
Địa chỉ: 215-1 Hiraoka, Kamiminochigun Shinanomachi, Nagano 389 - 1315, Japan
Sản xuất bởi: AFC-HD AMS Life Science Co., Ltd
Địa chỉ: 3-6-36, Toyoda, Suruga-ku, Shizuoka City, Shizuoka Prefecture 422-8027, Japan 
sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 2020P07TB0222.01 ngày 26/11/2021
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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Đỗ Hữu Tuấn



MA HO SO: 21.10.14.168672.DKCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 3/2021/0316078235-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NIKENKO
      Địa chỉ: Lầu 5, Phòng 5.2 Tòa nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04, Quận 
3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0943280971 Fax: 

E-mail: nana050373241@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0316078235
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: MAMORI Glycine + L-theanine
      2. Thành phần: 
   Trong 1 viên nén 300mg: Glycine 110mg, Nấm men bia 20mg, chiết xuất rau đắng biển 
(Bacopa) 20mg, L-Theanine 10mg, Vitamin B12 (cyanocobalamin) 10mg, Vitamin B1 (Thiamine 
hydrochloride) 10mg, GABA (Gamma Aminobutyric Acid) 5mg.
   Phụ liệu: Maltodextrin, cellulose tinh thể, canxi stearat, glucose, silicon dioxide mịn, shellac, 
HPC (hydroxypropyl cellulose)

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Glycine  mg/viên  110 ±20%
2  L-Theanine  mg/viên  10 ±20%
3  Vitamin B12  mg/viên  10 ±20%
4  Vitamin B1  mg/viên  10 ±20%
5  GABA (Gamma Aminobutyric Acid)  mg/viên  5 ±20%
6  Rau đắng biển  Định tính  Dương tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   Hạn sử dụng 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày hết hạn xem trên bao bì sản phẩm
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
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   Chất liệu bao bì: Lọ nhựa, màng PE, bên ngoài là hộp giấy. Bao bì sử dụng cam kết đảm bảo 
an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế.
   Khối lượng tịnh: 27 g (300mg x 90 viên)/lọ
   Khối lượng viên: 300 mg/viên ±7,5%
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Đóng gói bởi: Powerful Health Foods Company Limited
   Địa chỉ: 215-1 Hiraoka, Kamiminochigun Shinanomachi, Nagano 389 - 1315, Japan
   Sản xuất bởi: AFC-HD AMS Life Science Co., Ltd
   Địa chỉ: 3-6-36, Toyoda, Suruga-ku, Shizuoka City, Shizuoka Prefecture 422-8027, Japan

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 2020P07TB0222.01 ngày 26/11/2021

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2021

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
NIKENKO

ATTP_CK_1_1

NGUYỄN THỊ MAI LIÊN

Ký bởi: CONG TY TNHH THUONG MAI XUAT NHAP KHAU NIKENKO

Thời gian ký: 07/12/2021 16:19:30



NỘI DUNG NHÃN PHỤ SẢN PHẨM  

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: MAMORI Glycine + L-theanine 

Thành phần cấu tạo: Trong 1 viên nén 300mg: Glycine 110mg, Nấm men bia 20mg, chiết xuất rau đắng biển 

(Bacopa)  20mg, L-Theanine 10mg, Vitamin B12 (cyanocobalamin) 10mg, Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride) 

10mg, GABA (Gamma Aminobutyric Acid) 5mg. 

Phụ liệu: Maltodextrin, cellulose tinh thể, canxi stearat, glucose, silicon dioxide mịn, shellac, HPC (hydroxypropyl 

cellulose) 

Công dụng: Hỗ trợ ngủ ngon, dễ đi vào giấc ngủ. 

Đối tượng sử dụng: Dùng cho người mất ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu giấc. 

Hướng dẫn sử dụng: Uống 2 viên mỗi ngày với nước hoặc nước ấm.  

Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không dùng cho người mẫn cảm, 

kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Khi đang dùng thuốc điều trị, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, vui 

lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Nếu cơ địa không phù hợp (rất hiếm gặp) xin vui lòng ngưng sử dụng. Có sự 

khác biệt nhỏ về màu sắc và mùi của sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. 

Bảo quản: Để xa tầm tay trẻ em. Vui lòng bảo quản tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ và độ ẩm cao 

Thời hạn sử dụng: Hạn sử dụng 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày hết hạn xem trên bao bì sản phẩm 

Số ĐKSP:                                                              

Khối lượng tịnh: 27 g (300mg x 90 viên)/lọ 

Thương nhân nhập khẩu  và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU NIKENKO 

Địa chỉ: Lầu 5, Phòng 5.2 Tòa Nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (+84)28 6276 9908                                                                   

Đóng gói bởi: Powerful Health Foods Company Limited 

Địa chỉ: 215-1 Hiraoka, Kamiminochigun Shinanomachi, Nagano 389 - 1315, Japan 

Sản xuất bởi: AFC-HD AMS Life Science Co., Ltd 

Địa chỉ: 3-6-36, Toyoda, Suruga-ku, Shizuoka City, Shizuoka Prefecture 422-8027, Japan 

Xuất xứ: NHẬT BẢN 
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